
STT MSSV KHTN Họ và tên Học phần đăng ký Ghi chú

1 1158126 Bùi Thế Tân  ACC 101 - Accounting 1: Financial Accounting (3TC)

2 1158149 Nguyễn Lương Duy Tú  ACC 101 - Accounting 1: Financial Accounting (3TC)

3 1358072 Ngô Anh Tuấn  ACC 101 - Accounting 1: Financial Accounting (3TC) Đã đóng ngày 4/8/2015

4 1458045 Nguyễn Khải Trí  ACC 101 - Accounting 1: Financial Accounting (3TC)

5 1458057 Đinh Trường Hải  ACC 101 - Accounting 1: Financial Accounting (3TC)

6 1458054 Huỳnh Kim Chi Vỹ  ACC 101 - Accounting 1: Financial Accounting (3TC)

1 1158149 Nguyễn Lương Duy Tú ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

2 1358007 Dương Gia Bảo ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC) Học bổ sung sau hoãn

3 1358027 Nguyễn Nhất Khanh ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

4 1358035 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

5 1358039 Võ Hoàng Diệp Nhã ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

6 1358045 Phan Thái Phong ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

7 1358050 Phạm Hồng Phương ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

8 1358058 Tran Quang Thanh Thảo ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

9 1358079 Nguyễn Phan Hoài Xuyên ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC) Học bổ sung sau hoãn

1 1158005 Lê Tấn Anh ECO 211 - Microeconomics - (3TC) Học bổ sung sau hoãn

2 1158149 Nguyễn Lương Duy Tú ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

3 1358005 Tăng Quí Bàng ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

4 1358007 Dương Gia Bảo ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

Học bổ sung sau hoãn (đóng học 

phí trả nợ môn tháng 1/ 2016)

5 1358008 Bùi Ngọc Gia Bảo  ECO 211 - Microeconomics (3TC)

6 1358017 Lê Tiến Dương ECO 211 - Microeconomics - (3TC)
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7 1358018 Nguyễn Hoàng Duy ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

8 1358024 Trương Quốc Hùng ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

9 1358029 Lê Hồng Phương Linh ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

10 1358031 Yao Ngọc Mai ECO 211 - Microeconomics - (3TC) Học bổ sung sau hoãn

11 1358035 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

12 1358050 Phạm Hồng Phương ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

13 1358056 Nguyễn Thị Lan Thanh . ECO 211 - Microeconomics (3 TC)

14 1358059 Vũ Thu Thảo ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

15 1358072 Ngô Anh Tuấn ECO 211 - Microeconomics - (3TC) Đã đóng ngày 31/7/2015

16 1358082 Đoàn Thiện Vương ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

1 1258070 Nguyễn Thị Phương Thảo POL 140 - World Politics (3TC)

2 1358004 Ngô Thị Ngọc Anh POL 140 - World Politics (3TC)

3 1358005 Tăng Quí Bàng POL 140 - World Politics (3TC)

4 1358008 Bùi Ngọc Gia Bảo POL 140 - World Politics (3TC)

5 1358012 Nguyễn Thế Công POL 140 - World Politics (3TC)

6 1358017 Lê Tiến Dương POL 140 - World Politics (3TC)

7 1358018 Nguyễn Hoàng Duy POL 140 - World Politics (3TC)

8 1358022 Nguyễn Phước Hiệp POL 140 - World Politics (3TC)

9 1358035 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc POL 140 - World Politics (3TC)

10 1358036 Đinh nguyễn kim ngọc POL 140 - World Politics (3TC)

11 1358043 Vương Bảo Như POL 140 - World Politics (3TC)

12 1358047 Phạm Đình Phương POL 140 - World Politics (3TC)



13 1358056 Nguyễn Thị Lan Thanh POL 140 - World Politics (3TC)

14 1358058 Tran Quang Thanh Thao POL 140 - World Politics (3TC)

15 1358064 Phạm Nguyễn Thuy Thuyên POL 140 - World Politics (3TC)

16 1358065 Lê Trương Thuỷ Tiên POL 140 - World Politics (3TC)

17 1358067 Trần Nhật Trân POL 140 - World Politics (3TC)

18 1558010 Vũ Quang Huy POL 140 - World Politics (3TC)

STT MSSV KHTN Họ và tên Học phần đăng ký 1 Ghi chú

1 1358017 Lê Tiến Dương  ACC 101 - Accounting 1: Financial Accounting (3TC)

2 1358024 Trương  Quốc Hùng  ACC 101 - Accounting 1: Financial Accounting (3TC)

1 1158089 Lê Phương Nhi ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

2 1458005 Võ Thị Hồng Cẩm ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

3 1458018 Nguyễn Hoàng Duy Khanh ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

4 1458021 Hoàng Lê Lâm ACC 102 - Accounting 2 : Managerial Accounting (3TC)

1 1258067 Lý Sen Tâm ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

2 1358044 Lê Trần Quỳnh Như ECO 211 - Microeconomics - (3TC)

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH QLKDQT KEUKA

 ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ HÈ 2016 NHƯNG CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ 


